






Tsering sTobdan thực hiện bản lịch này là vì ước mong đem lại lợi ích cho sự hành trì của các cô chú anh chị em gần xa. Xin sám hối những lỗi
mắc phải trong bộ lịch vì hiểu biết non kém. Mọi công đức nhỏ nhất nguyện xin hồi hướng về chúng sinh và cầu nguyện chư Đạo sư trường 
thọ, cầu nguyện cho Phật Pháp trường tồn đến khi Luân hồi tuyệt dứt. Nguyện Cát tường !

NGUỒN THAM KHẢO – TRA CỨU
Tibetan calendar theo sự cho phép của Rabten

Buddist Monasteries  |  www.baromkagyud.org  |  Bài
giảng của Thầy (Sonam Jorphel Rinpoche)  |  Tibetan 

Calendar Version 1.1 by Deltago Soft  |  
https://www.timeanddate.com để đối chiếu các ngày

nhật - nguyệt thực

CÁCH ĐỌC KÝ HIỆU

ĐẤT

NƯỚC

LỬA

GIÓ

NGÀY TU SÁM HỐI  / THỌ BÁT QUAN TRAI

NGÀY CÚNG DƯỜNG ĐẠO SƯ / CÚNG TSOK

NGÀY CỦA PHẬT

NGÀY CÁT TƯỜNG ĐỂ CẮT TÓC / MÓNG TAY 

ĐẤT - ĐẤT 

NƯỚC - NƯỚC

LỬA - LỬA

GIÓ - GIÓ

ĐẤT - NƯỚC

LỬA - GIÓ

ĐẤT - GIÓ

NƯỚC - GIÓ

ĐẤT - LỬA

LỬA - NƯỚC

TỐT

TỐT

TỐT

TỐT

TỐT

TỐT

XẤU

XẤU

XẤU

XẤU

NĂNG LƯỢNG GIÚP MỌI ƯỚC NGUYỆN VIÊN THÀNH

CAM LỒ GIÚP TĂNG CƯỜNG SỰ SỐNG

TUỔI TRẺ MANG LẠI HẠNH PHÚC LỚN LAO

SỰ TĂNG TRƯỞNG GIÚP MANG LẠI THỰC PHẨM & SKHÒE

SỰ HOÀN HẢO GIÚP ƯỚC NGUYỆN CHÓNG VIÊN THÀNH

SỨC MẠNH MANG ĐẾN NHỮNG ĐIỀM TỐT

KHÔNG TƯƠNG THÍCH >>CẠN KIỆT THỰC PHẨM / SKHOE

SỰ BẤT HÒA LÀM BẠN BÈ CHIA RẼ

SỰ THIÊU RỤI GÂY KHỔ ĐAU

SỰ CHẾT CHÓC CƯỚP ĐI CUỘC SỐNG

HỘ PHÁP ACHI 
CHOKYI DROLMA

HỘ PHÁP MAHAKALA 
TỨ THỦ



THÁNG 2_2024 TẠNG LỊCH 2151

THÁNG 1

NGÀY DAKINI (X100) 

VI�A PHAƹኇT THICH CA  (x 100 ) |  NGAY CAቶM TAኇ CHƯ HOƹኇ PHAP

NGÀY PHẬT THÍCH CA PHÔ DIỄN THẦN THÔNG (CÔNG ĐỨC X 10 
TRIỆU) | THÁNH VÍA ĐỨC MARPA | NGÀY PHẬT A DI ĐÀ

MÙNG 1 TẾT GIÁP THÌN |  MÙNG 1 TẾT LOSAR NĂM MỘC LONG 
2151 TẠNG LỊCH

NEN TINH TAቸN THƯኇC HANH CAቶ THANG
Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

NGA� Y VI�A PHAƹኇT DƯƠኇC SƯ VA TARA 
Công đức tăng trưởng  

GIỖ LAMA SANG Công đức tăng trưởng 

GIỖ LAMA SANG | VI�A GURU RINPOCHE & DZAMBALA 
Công đức tăng trưởng 

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

14/1 THANH VIA ĐƯƵC MILAREPA | Công đức
tăng trưởng 

Tsok

Sám
hối

Tsok

Sám
hối



THÁNG 3_2024 TẠNG LỊCH 2151

THÁNG 2

NGÀY PHẬT DƯỢC SƯ VÀ TARA ( x100 )

VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH VÀ DZAMBALA ( x100 )

NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ (x 100 ) | NGUYỆT THỰC BÁN PHẦN

NGÀY DAKINI ( x100) 

NGÀY VÍA PHẬT THÍCH CA  (x 100 )

VÍA CHƯ HỘ PHÁP
sám
hối

Tsok

Tsok

sám
hối



THÁNG 4_2024 TẠNG LỊCH 2151

THÁNG 3

NGÀY PHẬT DƯỢC SƯ VÀ TARA ( x100 )

VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH VÀ DZAMBALA ( x100 )

NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ (x 100 )

NGÀY DAKINI ( x100) 

NGÀY VÍA PHẬT THÍCH CA  (x 100 )  NHẬT THỰC
TOÀN PHẦN

VÍA CHƯ HỘ PHÁP

Tsok

Tsok

sám
hối

sám
hối



THÁNG 5_2024 TẠNG LỊCH 2151

THÁNG 4

ĐỨC PHẬT THÍCH CA ĐẢN SINH – THÀNH ĐẠO - NHẬP NIẾT BÀN  (công đức x 

10 TRIỆU)  | Vía PHẬT A DI ĐÀ

NÊN TINH TẤN TU TẬP CẢ THÁNG NÀY

NGÀY PHẬT DƯỢC SƯ VÀ TARA ( x100 )

VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH VÀ DZAMBALA ( x100 )

NGÀY DAKINI ( x100) 

NGÀY VÍA PHẬT THÍCH CA  (x 100 )

VÍA CHƯ HỘ PHÁP sám
hối

sám
hối

Tsok

Tsok



THÁNG 6_2024 TẠNG LỊCH 2151

THÁNG 5

THÁNH VÍA ĐỨC JIGTEN SUMGON, SƠ TỔ TRUYỀN THỪA DRIKUNG
KAGYU (25/4)  |  NGÀY DAKINI (X100) 

NGÀY PHẬT DƯỢC SƯ VÀ TARA ( x100 )

VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH VÀ DZAMBALA ( x100 )

NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ
(x 100 )

NGÀY VÍA PHẬT THÍCH CA  (x 100 )

VÍA CHƯ HỘ PHÁP

sám
hối

Tsok

sám
hối

Tsok



THÁNG 7_2024 TẠNG LỊCH 2151

THÁNG 6

NGÀY PHẬT THÍCH CA CHUYỂN PHÁP LUÂN (công đức x10 TRIỆU) | Khánh tuế
H.H Kyabgon Chetsang Rinpoche [Thủ ngôi Drikung Kagyu], 4/6 Tạng lịch

NÊN TINH TẤN TU TẬP CẢ THÁNG NÀY

NGÀY PHẬT DƯỢC SƯ VÀ TARA ( x100 )

VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH VÀ DZAMBALA ( x100 )

NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ (x 100 )

NGÀY DAKINI ( x100) 

NGÀY DAKINI ( x100) 

NGÀY VÍA PHẬT THÍCH CA  (x 100 )

VÍA CHƯ HỘ PHÁP

sám
hối

Tsok

Tsok

sám
hối

Tsok



THÁNG 8_2024 TẠNG LỊCH 2151

THÁNG 6

15/6 THÁNH VÍA ĐỨC GAMPOPA |  NGÀY ĐỨC PHẬT NHẬP
THAI HOÀNG HẬU MAYA  | VÍA PHẬT A DI ĐÀ (x 100 )

NGÀY PHẬT DƯỢC SƯ VÀ TARA ( x100 )

VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH VÀ DZAMBALA ( x100 )

NGÀY DAKINI ( x100) 

NGÀY VÍA PHẬT THÍCH CA  (x 100 )

VÍA CHƯ HỘ PHÁP

sám
hối

Tsok

sám
hối

Tsok

SINH NHẬT HUNGKAR DORJE RINPOCHE



THÁNG 9_2024 TẠNG LỊCH 2151

THÁNG 7

NGÀY PHẬT DƯỢC SƯ VÀ TARA ( x100 )

VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH VÀ DZAMBALA ( x100 )

NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ (x 100 ) |  NGUYỆT THỰC BÁN PHẦN

NGÀY DAKINI ( x100) 

NGÀY VÍA PHẬT THÍCH CA  (x 100 )

VÍA CHƯ HỘ PHÁP

sám
hối

Tsok

sám
hối

Tsok

ngày nước tự chuyển thành cam lồ

ngày nước tự chuyển thành cam lồ

ngày nước tự chuyển thành cam lồ

ngày nước tự chuyển thành cam lồ

ngày nước tự chuyển thành cam lồ

ngày nước tự chuyển
thành cam lồ

ngày nước tự chuyển
thành cam lồ



THÁNG 10_2024 TẠNG LỊCH 2151

THÁNG 8

NGÀY PHẬT DƯỢC SƯ VÀ TARA ( x100 )

VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH VÀ DZAMBALA ( x100 )

NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ (x 100 )

NGÀY DAKINI ( x100) 

VÍA CHƯ HỘ PHÁP

sám
hối

Tsok

sám
hối

Tsok

NGÀY VÍA PHẬT THÍCH CA  (x 100 ) | NHẬT THỰC
MỘT PHẦN

VÍA CHƯ HỘ PHÁP



THÁNG 11_2024 TẠNG LỊCH 2151

THÁNG 9

NGÀY ĐỨC PHẬT TRỞ VỀ TỪ TRỜI TUSITA (CÔNG ĐỨC X 10 TRIỆU)  |  
KHÁNH TUẾ BẬC THỦ NGÔI DRIKUNG KAGYU, H.H KYABGON CHUNGTSANG (22/9)

25/9 THÁNH VÍA ĐỨC PHAGMO DRUPA |  NGÀY DAKINI ( x 100) 

NÊN TINH TẤN TU TẬP CẢ THÁNG NÀY

NGÀY PHẬT DƯỢC SƯ VÀ TARA ( x100 )

VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH VÀ DZAMBALA ( x100 )

NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ (x 100 )

NGÀY VÍA PHẬT THÍCH CA  (x 100 )

VÍA CHƯ HỘ PHÁP

sám
hối

Tsok

Tsok

sám
hối

NGÀY VÍA PHẬT THÍCH CA  (x 100 ) sám
hối



THÁNG 12_2024 TẠNG LỊCH 2151

THÁNG 10

THÁNG 11

NGÀY PHẬT DƯỢC SƯ VÀ TARA ( x100 )

VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH VÀ DZAMBALA ( x100 )

NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ (x 100 )

NGÀY DAKINI ( x100)  |  THÁNH VÍA ĐỨC TÔNG KHÁCH BA

NGÀY VÍA PHẬT THÍCH CA  (x 100 )

VÍA CHƯ HỘ PHÁP

sám
hối

Tsok

Tsok

sám
hối

NGÀY VÍA PHẬT THÍCH CA  (x 100 )



THÁNG 1_2025 TẠNG LỊCH 2152

THÁNG 12

TẾT DƯƠNG LỊCH 2025

MÙNG 1 TẾT ẤT TỴ |  NGÀY VÍA PHẬT THÍCH CA

NGÀY PHẬT DƯỢC SƯ VÀ TARA ( x100 )

VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH VÀ DZAMBALA ( x100 )

NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ (x 100 )

NGÀY DAKINI ( x100) 

VÍA CHƯ HỘ PHÁP

sám
hối

Tsok

Tsok

sám
hối



THÁNG 2_2025 TẠNG LỊCH 2152

THÁNG 1MÙNG 1 TẾT LOSAR NĂM MỘC XÀ [2152 TẠNG LỊCH ]

NGÀY PHẬT DƯỢC SƯ VÀ TARA ( x100 )

VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH VÀ DZAMBALA ( x100 )

NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ (x 100 )

NGÀY DAKINI ( x100) 

LỄ TẠ ƠN CHƯ HỘ PHÁP

sám
hối

Tsok

Tsok

sám
hối

GIỖ TỔ LONGCHENPA



THÁNG 3_2025 TẠNG LỊCH 2152

THÁNG 2

NGÀY PHẬT THÍCH CA PHÔ DIỄN THẦN THÔNG (CÔNG ĐỨC X 10 
TRIỆU) | THÁNH VÍA ĐỨC MARPA | NGÀY PHẬT A DI ĐÀ | NGUYỆT
THỰC

NGAY PHAƹኇT DƯƠኇC SƯ VA TARA

VÍA GURU RINPOCHE & DZAMBALA

NGÀY DAKINI ( x100) 

NGÀY VÍA PHẬT THÍCH CA  (x 100 ) | NHẬT THỰC BÁN PHẦN

VÍA CHƯ HỘ PHÁP

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng

14/1 THANH VIA ĐƯƵC MILAREPA | Công đức tăng trưởng

sám
hối

Tsok

Tsok

sám
hối

GIỖ LAMA SANG

GIỖ LAMA SANG Công đức tăng trưởng

Công đức tăng trưởng






